ĐỀ XUẤT MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Bài thi: TỔ HỢP
Hình thức: 80 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn
Thời gian làm bài: 90 phút
TỔNG QUAN
PHẦN I. KIẾN THỨC XÃ HỘI (20 câu, kiến thức Lịch sử và Địa lý)
1. Kiến thức Lịch sử (10 câu, từ câu 01 đến câu 10)
- 7 câu nhận biết.
- 2 câu thông hiểu.
- 1 câu vận dụng.
2. Kiến thức Địa lý (10 câu, từ câu 11 đến câu 20)
- 7 câu nhận biết.
- 2 câu thông hiểu.
- 1 câu vận dụng.
* Lưu ý: Các câu hỏi nhận biết, thông hiểu cần tập trung vào những kiến thức cơ bản, quen thuộc của chương trình môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS (chủ yếu là chương trình lớp 9), hạn chế kiểm tra ghi nhớ máy móc.
PHẦN II. KIẾN THỨC TỰ NHIÊN (30 câu, kiến thức Vật lí, Hóa học, Sinh học)
1. Kiến thức Vật lí (từ câu 21 đến câu 30)
2. Kiến thức Hóa học (từ câu 31 đến câu 40)
3. Kiến thức Sinh học (từ câu 41 đến câu 50)
Mỗi phần có 10 câu (7 câu nhận biết lý thuyết, 2 câu thông hiểu lý thuyết, 1 câu vận dụng bài tập tính toán, không ra bài tập tính toán không thực tế). Các câu hỏi cần tập trung vào những kiến thức cơ bản, quen thuộc của chương trình môn KHTN cấp THCS thông thường trong chương trình THCS, (chủ yếu là chương trình lớp 9), gắn với cuộc sống, có tính ứng dụng thực tiễn, không kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức máy móc.
PHẦN III. KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ (30 câu, kiến thức tiếng Anh, từ câu 51 đến câu 80)
[bookmark: _Hlk218353780]1. Từ vựng, ngữ pháp (12 câu: nhận biết 10 câu, thông hiểu 2 câu). 
[bookmark: _Hlk218353880]2. Sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp (3 câu nhận biết).
3. Kỹ năng đọc hiểu (10 câu: nhận biết 8 câu, thông hiểu 2 câu).
4. Kiểm tra kỹ năng viết (5 câu: 2 câu thông hiểu, 3 câu vận dụng).

Biểu điểm: mỗi câu đúng được 0,125 điểm (trên thang điểm 10).
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[bookmark: _Hlk217310254]PHẦN I. KIẾN THỨC XÃ HỘI (20 câu, kiến thức Lịch sử và Địa lý)
1. Kiến thức Lịch sử (10 câu)

	Câu
	Cấp độ
	Nội dung kiến thức
	Mô tả, ví dụ

	01
	Nhận biết
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ 1967 đến nay
	Biết được thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).  


	02
	Nhận biết
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ 1967 đến nay
	Biết được nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 


	03
	Nhận biết
	Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	Biết được hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1918 - 1930.

	04
	Nhận biết
	Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	Biết được hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1918 - 1930.

	05
	Nhận biết
	Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	Biết được hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc trong những năm 1918 - 1930.

	06
	Nhận biết
	Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam
	Biết được nội dung của Hội nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ tám (5 - 1941).

	07
	Nhận biết
	Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam
	Biết được sự chuẩn bị về lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám (1945) ở Việt Nam.

	08
	Thông hiểu
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ 1967 đến nay
	Hiểu được bối cảnh thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).


	09
	Thông hiểu
	Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam
	Hiểu được bối cảnh thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

	10
	Vận dụng
	Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	- Đánh giá được sự khác biệt con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. 
- Rút ra được ý nghĩa sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.





2. Kiến thức Địa lý (10 câu)
Phạm vi kiến thức: Kiến thức Địa lí lớp 9. 
Các chủ đề:
- Chủ đề Dân cư Việt Nam.
- Chủ đề Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam.
- Chủ đề Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế (Các vùng kinh tế Việt Nam).
	Câu
	Cấp độ
	Nội dung kiến thức
	Mô tả, ví dụ

	11
	Nhận biết
	Dân tộc và dân số
	- Nhận biết được đặc điểm quy mô dân số và tình hình gia tăng dân số qua các thời kì, đặc điểm về cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính nước ta.
- Nhận biết được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam.

	12,13
	Nhận biết
	Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư.
	- Nhận biết được đặc điểm phân bố dân cư Việt Nam.
- Nhận biết được đặc điểm chính quần cư thành thị và quần cư nông thôn.

	14,15
	Nhận biết
	Các ngành kinh tế
	- Nhận biết được đặc điểm chính về sự phát triển và  phân bố các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

	16,17
	Nhận biết
	Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế
	- Nhận biết được được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
- Nhận biết được các nhân tố tự nhiên, kinh tế  - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của vùng.

	18
	Thông hiểu
	Các ngành kinh tế
	- Hiểu được vai trò của một trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

	19
	Thông hiểu
	Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế
	- Hiểu được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng.

	20
	Vận dụng
	Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế
	- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện kinh tế - xã hội của vùng.





PHẦN II. KIẾN THỨC TỰ NHIÊN (30 câu, kiến thức Vật lí, Hóa học, Sinh học)
1. Kiến thức Vật lí (10 câu)
	Câu
	Cấp độ
	Nội dung kiến thức
	Mô tả, ví dụ

	21
	Nhận biết
	Động năng. Thế năng. Cơ năng
	- Biết được động năng là dạng năng lượng có được do chuyển động.
- Biết được thế năng trọng trường là năng lượng của vật khi nó ở độ cao so với vị trí được chọn làm gốc.
- Biết cơ năng bằng tổng động năng và thế năng.

	22
	Nhận biết
	Công và công suất

	- Biết đơn vị tính công và công suất.

	23
	Nhận biết
	Điện trở. Định luật Ohm.
	- Biết được sự phụ thuộc của điện trở của một đoạn dây dẫn theo độ dài, tiết diện, điện trở suất.
- Biết được cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.

	24
	Nhận biết
	Năng lượng của dòng điện và công suất điện.
	- Biết được ý nghĩa của các thông số ghi trên thiết bị tiêu thụ điện.

	25
	Nhận biết
	Tác dụng của dòng điện xoay chiều.
	- Nhận biết được các tác dụng của dòng điện xoay chiều chạy qua các thiết bị điện thông dụng như: bếp từ, ấm điện, nồi cơm điện, bàn là, đèn điện… 

	26
	Nhận biết
	Vòng năng lượng trên trái đất. Năng lượng hóa thạch.
	- Biết được các dạng năng lượng hóa thạch
- Biết được sơ lược ưu, nhược điểm của năng lượng hoá thạch.
- Biết được hậu quả của việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch

	27
	Nhận biết
	Một số dạng năng lượng tái tạo.
	- Biết được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo (Năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông).
- Biết được một số biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.

	28
	Thông hiểu
	Tác dụng của dòng điện xoay chiều.
	- Hiểu được dòng điện xoay chiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, từ đó đưa ra các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

	29
	Thông hiểu
	Kính lúp
	- Các ứng dụng của kính lúp trong cuộc sống

	30
	Vận dụng
	Năng lượng của dòng điện và công suất điện.
	- Tính được năng lượng của dòng điện và công suất điện trong trường hợp đơn giản.





2. Kiến thức Hóa học (10 câu)
	Câu
	Cấp độ
	Nội dung kiến thức
	Mô tả, ví dụ

	31
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa vô cơ 8
	- Biết xác định chất là Acid - Base - Oxide - Muối.

	32
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa vô cơ 9
	- Biết xác định kim loại và phi kim.

	33
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa hữu cơ 9
	- Biết xác định hợp chất hữu cơ.

	34
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa hữu cơ 9
	- Biết tên gọi một số hợp chất hữu cơ đơn giản hay gặp.

	35
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa hữu cơ 9
	- Biết ứng dụng của một số hợp chất hữu cơ thường gặp

	36
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa vô cơ: Kim loại. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại.
	- Biết tính chất hóa học của kim loại: phản ứng của kim loại với acid (HCl hoặc H2SO4 loãng)

	37
	Nhận biết
	Lý thuyết hóa hữu cơ 9
	- Biết công thức hóa học một số hợp chất hữu cơ thường gặp.

	38
	Thông hiểu
	Lý thuyết hóa hữu cơ 9
	- Hiểu được tính chất hóa học một số hợp chất hữu cơ: Alkene, alcohol, acid

	39
	Thông hiểu
	Lý thuyết hóa vô cơ: Tách kim loại 
	- Hiểu được các phương pháp tách kim loại.

	40
	Vận dụng
	Tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ
	- Bài tập thực tế vô cơ/hữu cơ
(Có thể mở rộng bài tập đọc hiểu để học sinh tự xử lí kiến thức).





3. Kiến thức Sinh học (từ câu 41 đến câu 50)
	Câu
	Cấp độ
	Nội dung kiến thức
	Mô tả, ví dụ

	41
	Nhận biết
	Các quy luật Di truyền của Mendel
	Biết kiểu gene đồng hợp, dị hợp, thuần chủng, không thuần chủng.

	42
	Nhận biết
	Các quy luật Di truyền của Mendel
	Biết phép lai một cặp tính trạng.

	42
	Nhận biết
	Nucleic acid và gene
	Biết chức năng của phân tử DNA, ứng dụng trong ý tế và pháp y.

	44
	Nhận biết
	Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể
	Biết bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

	45
	Nhận biết
	Nhiễm sắc thể giới tính 
	Biết nhiễm sắc thể giới tính ở người, thú, ruồi giấm.

	46
	Nhận biết
	Bệnh và tật di truyền ở người
	Biết được một số hội chứng, bệnh và tật di truyền ở người.

	47
	Nhận biết
	Bệnh và tật di truyền ở người
	Biết được một số tác nhân gây hội chứng, bệnh và tật di truyền ở người.

	48
	Thông hiểu
	Nguyên phân 
	Xác định được các giai đoạn quá trình nguyên phân qua hình ảnh minh họa.

	49
	Thông hiểu
	Cơ chế xác định giới tính.
	Hiểu được cơ chế xác định giới tính ở người.

	50
	Vận dụng
	Tái bản DNA
	Xác định số lần tái bản DNA.



PHẦN III. KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ (30 câu, kiến thức tiếng Anh)
	Phần
	Số lượng câu hỏi
	Câu hỏi số
	Nội dung kiến thức

	I. Từ vựng - Ngữ pháp (12 câu hỏi)

	I.A. Nhận biết
(10 câu hỏi)
	1
	51
	Từ vựng: Các vấn đề của đô thị
Urban problems (Common words)

	
	1
	52
	Từ vựng: Sức khỏe
Health terms (Common words)

	
	1
	53
	Từ vựng: Du lịch
Tourism (Common words)

	
	1
	54
	Ngữ pháp: Đại từ quan hệ
Relative Pronouns (who, which, that)

	
	1
	55
	Từ vựng: Cuộc sống trong quá khứ
Life in the Past (Common words)

	
	1
	56
	Từ vựng: Kỳ quan thiên nhiên
Natural Wonders (Common words)

	
	1
	57
	Từ vựng: Thị trường việc làm tương lai
Future job market and necessary skills (Common words)

	
	1
	58
	Ngữ pháp: Câu điều kiện loại I
First Conditional

	
	1
	59
	Ngữ pháp: Câu ước
Wish (Present)

	
	
	60
	Ngữ pháp: Câu tường thuật
Reported Speech (Tense shift)

	I.B. Thông hiểu
(2 câu hỏi)
	1
	61
	Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ nhượng bộ
Adverbial Clauses of Concession

	
	1
	62
	Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả
Adverbial Clauses of Result

	II. Tình huống giao tiếp (3 câu hỏi)

	Nhận biết
(3 câu hỏi)
	1
	63
	Hỏi và chỉ đường
Asking for and Giving Directions

	
	1
	64
	Đưa ra lời khuyên
Giving and Accepting Advice

	
	1
	65
	Diễn đạt sự đồng ý/ không đồng ý
Expressing Opinions / Agreement / Disagreement

	III. Đọc hiểu (10 câu hỏi)
(Văn bản đọc hiểu ít hơn 180 từ)

	III.A. Nhận biết
(8 câu hỏi)
	1
	66
	Câu hỏi phủ định (Negative Question)

	
	1
	67
	Câu hỏi tham chiếu (Reference Question)

	
	2
	68
	Câu hỏi từ vựng đồng nghĩa (Synonym)

	
	
	69
	Câu hỏi từ vựng trái nghĩa (Antonym)

	
	4
	70
	Câu hỏi chi tiết (Detail Question)

	
	
	71
	Câu hỏi chi tiết (Detail Question)

	
	
	72
	Câu hỏi chi tiết (Detail Question)

	
	
	73
	Câu hỏi chi tiết (Detail Question)

	III.B. Thông hiểu
(2 câu hỏi)
	1
	74
	Câu hỏi ý chính (Main Idea)

	
	1
	75
	Câu hỏi suy luận/ ngụ ý (Inference / Implied Meaning)

	IV. Writing Skills Test: 5 questions

	IV.A. Thông hiểu
(2 câu hỏi)
	1
	76
	Mệnh đề quan hệ không xác định
Non-defining Relative Clauses

	
	1
	77
	Used to / Would

	IV.B. Vận dụng
(3 questions)
	1
	78
	Đưa ra lời khuyên
Giving Advice

	
	1
	79
	Câu tường thuật
Reported Speech

	
	1
	80
	Thì của động từ 
Present / Past Continuous




ĐỀ THAM KHẢO (MINH HỌA)
PHẦN I. KIẾN THỨC XÃ HỘI
1. Kiến thức Lịch sử (10 câu, từ câu 1 đến câu 10)

Câu 1. Nước nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967?
	A. Đông Ti-mo.	B. In-đô-nê-xi-a.	C. Lào.	D. Việt Nam.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây là nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Hợp tác toàn diện về kinh tế, tài chính, tiền tệ.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C. Sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết tranh chấp.
D. Ưu tiên lợi ích của các nước lớn trong khu vực.
Câu 3. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước (từ năm 1920) cho dân tộc Việt Nam trong thời gian hoạt động ở nước nào?
	A. Mĩ.	B. Xiêm.	C. Pháp.		D. Nhật Bản.
Câu 4. Trong thời gian ở Liên Xô (1923 - 1924) Nguyễn Ái Quốc đã 
	A. viết bài cho tạp chí Thư tín quốc tế.	B. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	C. lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.	D. thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 5. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) nhằm mục đích nào dưới đây?
	A. Đổi mới kinh tế gắn liền đổi mới chính trị.	B. Đưa Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng.
	C. Đào tạo những cán bộ cách mạng.	D. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 6. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ tám (1941) đã 
	A. đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.	
	B. thành lập Hội đồng minh phản đế.
	C. thành lập lực lượng Vệ quốc đoàn.	
	D. phát động phong trào Bình dân học vụ.
Câu 7. Năm 1941, địa điểm nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc lựa chọn làm căn cứ địa của cách mạng Việt Nam?
	A. Cao Bằng.	B. Quảng Ngãi.	C. Tây Ninh.	D. Thanh Hóa.
Câu 8. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh nào sau đây?
	A. Đông Nam Á vừa giành được độc lập, chịu tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.
	B. Đông Nam Á thống nhất thành một quốc gia chung và cần một tổ chức điều hành.
	C. Đông Nam Á muốn thành lập liên minh quân sự để tiến hành chiến tranh xâm lược.
	D. Đông Nam Á chưa giành được độc lập song có nền kinh tế phát triển nhanh chóng.
Câu 9. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm 1941 trong bối cảnh nào sau đây?
	A. Nhân dân Việt Nam chịu ách thống trị của cả Pháp và Nhật.
	B. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ.
	C. Đế quốc Mĩ đã hoàn toàn thất bại và rút khỏi Đông Dương.
	D. Xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại giữa các nước.
Câu 10. Trong hành trình tìm đường cứu nước (1911 - 1920), nhận thức nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc khác so với các nhà yêu nước đi trước?
	A. Phải trở thành một người yêu nước.
	B. Chỉ có đoàn kết mới đánh đuổi được đế quốc.
	C. Xác định mâu thuẫn giai cấp là hàng đầu.
	D. Đi theo con đường cách mạng vô sản.

2. Kiến thức Địa lý (10 câu, từ câu 11 đến câu 20)

Câu 11: Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân số nước ta?
A. Ê-đê.	     B. Kinh.	   C. Mường.	        D. Tày.
Câu 12: Mật độ dân số nước ta 
	A. có xu hướng ngày càng tăng. 	B. thuộc loại thấp so với khu vực. 
   	C. giữ nguyên và ít biến động. 	D. có xu hướng ngày càng giảm.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm quần cư nông thôn ở nước ta?
   	A. Mật độ dân số cao. 	     	B. Nông nghiệp là chủ yếu.
  	C. Trung tâm đổi mới sáng tạo.      	D. Cấu trúc thành phường, tổ.
Câu 14: Ngành trồng cây lương thực nước ta phân bố chủ yếu ở
A. Vùng núi cao.	     B. Các đồng bằng.	      C. Vùng trung du.	        D. Các cao nguyên.
Câu 15: Nhà máy thủy điện nào sau đây có công suất lớn nhất ở nước ta hiện nay?
	A. Sơn La.                         B. Hòa Bình.                  C. Lai Châu.                    D. Trị An.
Câu 16: Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với vùng nào sau đây?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.	B. Nam Trung Bộ.	
C. Đông Nam Bộ.		D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 17: Đặc điểm sông ngòi ở Đồng bằng sông Cửu Long không thuận lợi để phát triển  
A. du lịch.	B. thủy điện. 	C. giao thông.	       D. nuôi thủy sản.
Câu 18: Thuận lợi của biển nước ta đối với phát triển giao thông là có
A. các ngư trường lớn.  	B. các vịnh nước sâu.
C. rừng ngập mặn. 		D. nhiều bãi biển đẹp.
Câu 19: Ngành công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay
A. có cơ cấu ngành rất đa dạng.	B. ưu tiên phát triển dệt, may.
C. chưa sử dụng năng lượng tái tạo.	D. quy mô sản xuất còn nhỏ, lẻ.
Câu 20: Vùng Nam Trung Bộ có thế mạnh nào sau đây để phát triển vùng chuyên canh cây cà phê?
A. Nhiều cao nguyên xếp tầng, lượng mưa lớn.
B. Diện tích đất badan lớn, khí hậu cận xích đạo.
C. Khí hậu phân hóa theo độ cao, diện tích đất lớn. 
D. Sông ngòi dày đặc, khí hậu nóng quanh năm.

PHẦN II. KIẾN THỨC TỰ NHIÊN
[bookmark: _Hlk217310367]1. Kiến thức Vật lí (10 câu, từ câu 21 đến câu 30)

Câu 21. Năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi là
	A. thế năng.	B. động năng	C. quang năng	D. nhiệt năng.
Câu 22. Đơn vị tính công là
	A. Jun (J).	B. Oát (W).	C. Newton (N).	D. Giây (s).
Câu 23. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
	A. Vật liệu làm dây dẫn.	B. Chiều dài của dây dẫn.
	C. Tiết diện của dây dẫn.	D. Khối lượng riêng của chất làm dây dẫn.
Câu 24. Trên nồi cơm điện có ghi 220 V - 1000 W. Ý nghĩa của các thông số này là nồi cơm điện
	A. có cường độ dòng điện 220 A chạy qua.
	B. sử dụng hiệu điện thế định mức 220 V thì có công suất định mức là 1000 W.
	C. sử dụng hiệu điện thế định mức 220 V thì chỉ dùng được trong 1000 giờ.
	D. có điện trở là 1000 Ω.
Câu 25. Thiết bị nào dưới đây thể hiện tác dụng phát sáng của dòng điện xoay chiều?
	A. Bàn là điện.	B. Đèn học.	C. Ấm siêu tốc.	D. Nồi cơm điện.
Câu 26. Tác hại chính của việc sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch là
	A. gây cạn kiệt nguồn nước.				
B. làm tăng hiệu suất sử dụng năng lượng.
C. gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.	
	D. giảm nhiệt độ Trái Đất.
Câu 27. Biện pháp nào sau đây không góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường?
	A. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.	B. Sử dụng đèn LED tiết kiệm điện.
C. Khai thác tối đa than đá và dầu mỏ.	D. Sử dụng năng lượng mặt trời.
Câu 28. Khi sử dụng điện, để đảm bảo an toàn chúng ta cần chú ý
A. chạm vào thiết bị điện khi tay ướt.	      B. sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ.
C. sửa chữa điện không cần ngắt nguồn điện.	D. sử dụng dây dẫn điện có vỏ cách điện.
Câu 29. Có thể sử dụng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?
	A. Một con virus.		B. Một thiên thể trong hệ Mặt Trời.
	C. Một quyển sách.		D. Một chi tiết trong đồng hồ đeo tay.
Câu 30. Một bóng đèn có ghi 220 V - 60 W được mắc vào hiệu điện thế 220 V. Biết đèn được sử dụng trung bình 6 giờ một ngày. Năng lượng điện tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là 
	A. 10,8 kW.h.	B. 360 kW.h.	C. 10800 kW.h.	D. 38880 kW.h.

2. Kiến thức Hóa học (10 câu, từ câu 31 đến câu 40)

Câu 31: Chất nào sau đây là acid?
	A. NaOH.          	B. H2SO4.          	C. NaCl.            	D. CaO.
Câu 32: Nguyên tố nào sau đây là kim loại?
	A. C.    	B. Al.  	C. S.         	D. P.
Câu 33: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
	A. CH4.          	B. CO2.          	C. NaCl.            	D. CaO.
Câu 34: Acetic acid là một trong những hóa chất được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và đời sống. Acetic acid được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, dùng làm nguyên liệu đầu để sản xuất nhiều sản phẩm khác như dược phẩm, phẩm nhuộm… Công thức của acetic acid là
[bookmark: _Hlk216787741]	A. C2H5OH.          	B. C2H4.          	C. CH3COOH.           	D. C6H12O6.
Câu 35: Ethylic alcohol là một hóa chất quan trọng có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống. Ứng dụng nào sau đây không phải của ethylic alcohol?
	A. Sản xuất dung dịch sát khuẩn .          	B. Sản xuất nhiên liệu sinh học.         	
	C. Làm chất tạo ngọt cho bánh kẹo.       	D. Làm dung môi trong mĩ phẩm, dược phẩm.
Câu 36: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
	A. Mg .          	B. Fe.          	C. Al.        	D. Cu.
[bookmark: _Hlk216388357]Câu 37: Glucose hình thành ở thực vật qua quá trình quang hợp và ở động vật qua quá trình tiêu hóa carbohydrate. Glucose là nguồn năng lượng chính cho cả thực vật và động vật, cung cấp năng lượng cho các tế bào, hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất. Công thức hóa học của glucose là.
	A. C2H5OH.          	B. C6H6.          	C. C12H22O11.           	D. C6H12O6.
Câu 38: Dung dịch CH3COOH không tác dụng với chất nào sau đây?HHH
[bookmark: _Hlk216638101]	A. Mg.          	B. NaCl.         	C. CuO.            	D. NaOH.
Câu 39: Để tách nhôm ra khỏi aluminium oxide (Al2O3) cần sử dụng phương pháp nào sau đây?
[bookmark: _Hlk216388327]	A. Điện phân nóng chảy.          	B. Phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO.         	C. Phương pháp thủy luyện.            	D. Phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H2.
Câu 40: Trong công nghiệp, vôi sống được sản xuất từ đá vôi (CaCO3). Khối lượng vôi sống CaO (kg) thu được khi nhiệt phân 1000 kg đá vôi là (biết hiệu suất của quá trình nhiệt phân là 85%)
	A. 504,0.          	B. 476,0.         	C. 428,4.            	D. 435,5.

3. Kiến thức Sinh học (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gene thuần chủng? 
	A. AaBb.          	B. aabb.          	C. AABb.            	D. AaBB.
Câu 42: Phép lai nào sau đây là phép lai tính trạng màu hạt?
	A. Cây hạt vàng x cây hạt xanh.	B. Cây hạt vàng x cây thân thấp.
	D. Cây hạt nhăn x cây hoa trắng.	C. Cây thân thấp x cây hoa đỏ.	
Câu 43: Phân tử DNA có thể dùng để
	A. xác định huyết thống.       	B. sản xuất chất đốt.         	
	C. sản xuất rượu.          		D. sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Câu 44: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 24. Số NST có trong giao tử của loài này là
	A.  24.      	B.  12.        	C. 14.           	D. 13.
Câu 45: Ở người, cặp nhiễm sắc thể giới tính của nam có kí hiệu là
	A. XX.      	B. XY.        	C. AA.         	D. WW.
Câu 46: Hội chứng, bệnh nào sau đây là do đột biến gene hoặc đột biến NST gây ra?
	A.  Down.        	B.  Cúm.        	C. Covid 19.           	D. HIV/AIDS.
Câu 47: Tác nhân nào không phải là tác nhân gây bệnh, tật di truyền?
	A. Thuốc trừ sâu.     	B. Chất dinh dưỡng.   	C. Tia phóng xạ.     	D. Thuốc diệt cỏ.
Câu 48: Hình nào (1, 2, 3, 4) sau đây mô tả kì sau của quá trình nguyên phân?
[image: ]
	A. Hình 1.          	B.  Hình 4.       	C. Hình 3.        	D. Hình 2.
Câu 49: Ở người, bộ NST lưỡng bội của nam gồm 22 cặp NST thường và một cặp NST giới tính. Trong cơ chế xác định giới tính, kí hiệu nào sau đây thể hiện một tinh trùng bình thường?
 	A. 22A + XX.     	B. 22A + Y.   	C. 44A + X.     	D. 44A + Y.
Câu 50: Hai phân tử DNA thực hiện quá trình nhân đôi bằng nhau đã tạo ra 16 phân tử DNA con. Theo lí thuyết, số lần nhân đôi của phân tử mỗi phân tử DNA là 
	A. 16.         	B.  3.       	C. 4.        	D. 8.

PHẦN III. KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ
SAMPLE TEST
(Level of Difficulty: Equal to A2 CERF Level)
I. Vocabulary & Grammar
Choose the best option A, B, C or D to complete the followinf sentences.

51. There are too many cars in the city center, which causes traffic ___________every evening. 
A. pollution 		B. crime 		C. jam 			D. housing
52. I had to visit a dentist because I had a ___________.  
A. backache 		B. stomache 		C. toothache 		D. sorethroat 
53. The hotel is often full in summer, so we need to ___________a room as soon as possible. 
A. cancel 		B. explore 		C. book 		D. check-in
54. The new library ___________opened last week is for every student. 
A. who 		B. whom 		C. whose 		D. which
55. In the 19th century, most people ___________their water from a well outside their house. 
A. collected 		B. created 		C. delivered 		D. invented
56. The Amazon is one of the world's largest ___________in the world. 
A. waterfall 		B. desert 		C. rainforest 		D. volcano
57. The ability to work well in a ___________is a necessary skill for students. 
A. company 		B. project 		C. team 		D. position
58. If it ___________tomorrow, we will stay inside and watch a movie. 
A. rain 		B. will rain 		C. rains 		D. is raining
59. I wish I ___________the answer to this difficult question right now. 
A. know 		B. knew 		C. would know 	D. had known
60. She said that she often ___________to the cinema at weekend with her sisters. 
A. went 		B. has gone 		C. had gone		D. goes
61. ___________it was raining heavily, they decided to go for a walk in the park. 
A. Because 		B. Although 		C. So that 		D. Since
62. The movie was ___________ exciting that I watched it three times. 
A. such 		B. for 			C. because 		D. so
II. Language Use in Communication 
Choose the best option A, B, C or D that shows the correct respond.
63. "Excuse me, can you tell me how to __________ to the nearest bus-stop?" 
A. enter 		B. take 		C. get 			D. come
64. "I'm really tired." - "You __________ take a short break." 
A. will			B. would 		C. should 		D. might
65. A: "I think “Zootopia” is very exciting." 
B: "___________! They are fantastic." 
A. I don't think so 				B. I couldn't agree more 	
C. That's a good point 			D. I'm not sure about that

III. Reading Comprehension 
Read the provided short text about Leo carefully. Answer the questions by selecting either A, B, C or D that based on the information given in the text.

My friend Leo used to live in a small town called Green Valley. He loved it there because the air was clean, the people were friendly and he would often go fishing by the river when he had free time, however, he disliked working all day in the farm. Two years ago, Leo moved to the city because he wanted to find a better job in the tech industry. Now, he lives in a high building, which is near his office. Living in the city is much more convenient, although the noise sometimes gives him a headache. Leo often wishes he had more free time, but he knows he must work hard to succeed.
66. What did Leo NOT like about living in Green Valley? 
A. The clean air. 					B. The small town. 
C. Working in the farm. 				D. The friendly people.
67. What does the word "which" in the sentence, "Now, he lives in a high-rise building, which is near his office," refer to? 
A. his office 		B. his job 		C. the city 		D. a high building
68. What word has CLOSEST meaning to the word "convenient" in the text? 
A. difficult 		B. useful 		C. easy 		D. complex
69. What word has OPPOSITE meaning to the word "clean" as used in the text? 
A. fresh 		B. clear 		C. polluted 		D. safe
70. Why did Leo move to the city? 
A. To go fishing by the river. 			B. To live in a small town. 
C. To find a better job. 			D. To escape the noise.
71. How does Leo usually spend his free time? 
A. He often goes fishing by the river. 		
B. The text does not say how he spends it now. 
C. He wishes he had more free time. 		
D. He is busy working in a tech industry.
72. What problem does the city sometimes cause for Leo? 
A. His office is too far. 			B. The noise gives him a headache. 
C. The air is not clean. 			D. The buildings are too high.
73. According to the text, what is a necessary action for Leo to succeed? 
A. to live in a high building 			B. to work hard 
C. to have more free time 			D. to go back to Green Valley
74. What is the main idea of this text? 
A. The problems of living in a small town. 	B. Leo's love for fishing by the river. 
C. A comparison of two different lifestyles. 	D. The success of the tech industry.
75. What can be inferred about Leo's current feelings? 
A. He completely regrets leaving Green Valley. 
B. He is fully satisfied with all aspects of city life. 
C. He recognizes the city's benefits but misses some things about the town. 
D. He believes the small town was more convenient.

IV. Writing: 
Choose the best option A, B, C or D that shows the grammatically correct sentence.
76. 	A. My neighbor, that is a teacher, moved out last week. 
B. My neighbor, who is a teacher, moved out last week. 
C. My neighbor, whom is a teacher, moved out last week. 
D. My neighbor, who he is a teacher, moved out last week.
77. 	A. I didn't used to like spinach, but now I do. 
B. I wouldn't like spinach when I was a child. 
C. I not used to like spinach, but now I do. 
D. I didn't use to like spinach, but now I do.
78. 	A. I suggest you should save some money every month. 
B. Why not you to save some money every month? 
C. You ought save some money every month. 
D. How about to save some money every month?
79. 	A. She asked me where the nearest bus stop was. 
B. She asked me where was the nearest bus stop. 
C. She asked me where is the nearest bus stop. 
D. She asked me where the nearest bus stop.
80. 	A. At 10 am yesterday, I read a book. 
B. At 10 am yesterday, I was reading a book. 
C. At 10 am yesterday, I am reading a book. 
D. At 10 am yesterday, I readed a book.
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